
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TĐ 17B

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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1.00.01.06.007/10/96TrườngĐào Xuân03091512091

5.57.02.510.019/07/1998BảoĐỗ Thanh03091611212

5.46.03.510.008/01/1998HùngNguyễn Trọng03091611553

5.26.03.010.020/08/1998TiếnPhan Quốc03091612194

5.67.03.09.026/01/1998ToànNguyễn Danh03091612215

4.86.02.010.018/04/1998TrườngNguyễn Nhựt03091612256

5.56.05.05.024/01/1998VươngMông Quốc03091612347

6.26.05.510.019/09/1999BảoNguyễn Lê Quốc03091711218

4.44.03.510.003/05/1999BáchNguyễn Hữu03091711229

5.64.06.510.004/12/1999BinĐỗ Văn030917112310

2.40.03.510.025/07/1999BìnhLê Thanh030917112411

6.28.03.010.016/03/1999DuyNguyễn Hữu030917112612

5.26.03.010.010/01/1999DuyênNguyễn Khả030917112813

3.73.03.010.002/02/1999DũngCao Minh030917112914

6.46.06.010.008/01/1999DươngTừ Văn030917113115

5.46.04.56.015/05/1999ĐẩuTrần Văn030917113316

6.97.06.010.004/04/1999ĐingVõ Minh030917113417

0.00.00.00.015/07/1999ĐứcNguyễn Hoàng030917113618

7.17.06.510.004/06/1999ĐứcNguyễn Văn030917113719

6.77.05.510.012/8/1999GiangNguyễn Ngọc030917113820

5.77.03.010.029/07/1999HiếuĐặng Minh030917113921

6.57.05.010.016/09/1999HiếuNguyễn Danh030917114122

7.37.07.010.001/09/1999HoàngNguyễn Việt030917114523

6.77.05.510.007/09/1999HoàngPhạm Minh030917114624

4.95.03.510.07/12/1999HọcHuỳnh Thái030917114725

7.17.06.510.015/08/1999HuyNguyễn Trần Gia030917114826

4.57.02.50.007/01/1999HùngNguyễn Văn030917115027

4.95.04.56.025/11/1999KhảiHồ Sỉ030917115328

2.50.04.09.005/11/1999KhảiNguyễn Đức030917115429

6.97.06.010.001/01/1999KhánhNgô Quốc030917115530

4.95.03.510.030/10/1999KhánhNguyễn Kỳ Quốc030917115631

6.57.05.010.021/10/1999KhánhNguyễn Tự030917115732

6.06.05.010.020/07/1999KhôiHoàng Dương030917115933
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3.02.04.52.023/06/1999KiểmPhạm Xuân030917116034

6.97.06.010.017/03/1999KỷNguyễn Thế030917116135

6.06.05.010.011/08/1999LạcĐỗ Gia030917116236

7.17.06.510.001/01/1999LậpChâu Văn030917116337

7.68.06.510.006/08/1999LiêmVõ Hoàng030917116438

4.96.02.59.026/10/1999LộcPhan Doãn030917116639

2.60.04.010.015/08/1999LộcTrần Thành030917116740

5.57.03.56.013/08/1999LuânLê Nguyễn Minh030917116841

2.60.04.010.004/04/1999MinhĐỗ Công030917117042

5.57.03.56.021/03/1999MinhNguyễn Hoàng030917117143

5.46.04.56.014/9/1999MinhNguyễn Viết Cao030917117244

7.17.06.510.002/05/1999MinhPhùng Nhật030917117345

5.46.03.510.027/06/1999NamHoàng Hải030917117546

4.64.04.010.005/09/1999NghiêmPhan Thiện030917117747

4.55.03.56.031/10/1999NghĩaLương Trung030917117848

5.55.05.010.006/06/1999NghĩaNguyễn Hiếu030917117949

2.00.02.510.009/09/1999NghĩaPhan Minh030917118050

5.86.04.510.01/12/1999NgọcNguyễn Thanh030917118151

6.57.06.06.015/5/1999NguyênLê Hoàng Duy030917118252

7.57.07.510.019/07/1999NhựtNguyễn Ngọc030917118453

5.44.06.010.005/09/1999PhátDương Vũ030917118554

6.57.05.010.010/08/1999PhátLưu Thành030917118655

6.46.06.010.010/02/1999PhúcNguyễn Hoàng Minh030917118856

6.17.05.06.010/12/1999PhươngNguyễn Duy030917118957

7.68.06.510.026/07/1998QuangTrần Đình030917119058

5.06.02.510.002/10/1999QuíBùi Trọng030917119159

6.97.06.010.026/02/1999QuíNguyễn Thanh030917119260

6.97.06.010.017/08/1999QuốcĐỗ Văn030917119361

7.37.07.010.013/09/1999TàiNguyễn Anh030917119762

6.97.06.010.007/07/1999TàiNguyễn Công030917119863

7.37.07.010.029/11/1999TàiNguyễn Phát030917119964

5.06.03.56.013/8/1999TàiNguyễn Tấn030917120065

7.77.08.010.018/07/1999TàiNguyễn Thành030917120166

6.17.05.06.015/01/1999TâmNguyễn Thành030917120367

7.88.07.010.027/01/1999TânNguyễn Văn030917120468

5.64.06.510.026/12/1999ThanhNguyễn Chí030917120569

7.37.07.010.008/03/1999ThànhNguyễn Viết030917120770

8.08.07.510.025/12/1999ThảoĐỗ Thị Thu030917120871

6.37.05.56.021/12/1999ThắngĐinh Văn030917121072

7.08.05.010.013/10/1999ThắngLê Viết030917121173
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6.77.05.510.015/03/1999ThắngNguyễn Trung030917121274

6.48.03.510.018/04/1999ThắngTrần Quốc030917121375

6.78.04.59.006/11/1999ThiệnTrần Nhật030917121476

6.27.04.59.024/10/1999ThịnhPhạm Đặng Phúc030917121577

7.68.06.510.003/05/1999ThịnhPhạm Hoàng030917121678

5.66.04.010.003/09/1999ThuậnTăng Ngọc030917121779

7.26.08.010.016/04/1999ThượngTrần Duy030917121880

2.62.03.52.003/05/1999TiếnVũ Anh030917121981

7.57.07.510.026/12/1999TrâmLý Huỳnh Thu030917122282

3.73.03.010.025/06/1999TriệuTrương Hoàng030917122383

6.06.05.010.010/04/1999TríLê Hoàng Minh030917122484

4.15.02.56.029/01/1999TrungNguyễn Đoàn030917122585

6.37.04.510.028/5/1999TuấnĐinh Vũ Anh030917122886

7.17.06.510.016/06/1999TuyềnLê Ngọc030917123087

6.57.05.010.010/09/1999VănVũ Khoa030917123288

0.00.00.00.020/11/1999ViệtLê Minh030917123389

6.66.06.510.009/06/1999VũĐỗ Hoàng030917123590

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

10(11.1%)12(13.3%)20(22.2%)29(32.2%)18(20%)1(1.1%)0(0%)90(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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